
NHỮNG THUỐC BHYT CÓ LẠI 

(CẬP NHẬT NGÀY 12/07) 

 

 

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng Ghi chú 

1 Derimucin Mupirocin 0.1g/5g Thuốc mỡ bôi da 

2 Procoralan Ivabradin 5mg  

3 Sorbitol Sorbitol 5g Thuốc bột (gói 5g) 

4 Kalbenox Enoxaparin 

60mg (6000 

anti-Xa 

IU)/0,6ml 

Syringe 0.6ml 

5 

Kalium 

Chloratum 

Biomedica 

Kali clorid 500mg Viên nén bao phim 

6 Cilost Cilostazol 50mg  

7 
Nucleo CMP 

Forte 
Cytidin + Uridin 5mg+1.33mg  

8 Pms-Imedroxil Cefadroxil 500mg  

9 Atorvastatin Atorvastatin 20mg  

10 
Amoxicilin 

500mg 
Amoxicilin 500mg 

 

11 
Depakine 

chrono 

Valproate natri 

+ valproic acid 
333mg+145mg 

 

 


